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DANH SÁCH CÁC LÀNG NGHỀ ĐẠT DANH HIỆU 

LÀNG NGHỀ TIÊU BIỂU NĂM 2007 
 
 

1. Làng nghề giầy da Phú Yên 
Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Tây 

Điện thoại: 034.793007 

 
* Năm thành lập:  Làng nghề giầy da Phú Yên bắt đầu hoạt động năm 1990 
* Sản phẩm chủ yếu: chuyên sản xuất các loại giầy, dép da nam nữ.  
* Doanh thu đối với sản phẩm: 
- Năm 2005, 2006: Doanh thu đối với sản phẩm trong năm 2005- 2006: 25- 30 tỷ 
- Dự kiến năm 2007: 35tỷ. 
* Tổng số lao động trong làng: trên 1.000 lao động 
* Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/ năm  
* Giải pháp cải thiện môi trường: Làng có tổ thu gom rác thải đổ đúng nơi quy định. 
* Thành tích: đã được UBND tỉnh Hà Tây công nhận là Làng nghề ... 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: 
+ Đã tham gia các chương trình do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức:  
+ Tham gia Triển lÃm Ngày Hội người cao tuổi với phát triển Làng nghề Việt Nam 
+ Tham gia trưng bày các sản phẩm tại các kỳ Hội chợ Làng nghề do Hiệp hội phối hợp 
với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 

 
2. Làng nghề Rắn Vĩnh Sơn 
Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 

Điện thoại: 0211.838577 

 
* Năm thành lập: Làng nghề Rắn Vĩnh Sơn là Làng nghề chăn nuôi và chế biến rắn có từ 
lâu đời xưa có tên gọi là Làng Sơn Tang và được duy trì phát triển cho đến nay.  
* Sản phẩm chủ yếu: chuyên chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ Rắn 
* Doanh thu đối với sản phẩm: 
- Năm 2005: 17,6 tỷ đồng  
- Năm 2006: 19 tỷ đồng 
- Năm 2007: ước tính khoảng 21 tỷ đồng 
* Tổng số lao động trong làng: 1628 lao động 
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Tỷ lệ các hộ chăn nuôi  và chế biến rắn là 60%, nghề chăn nuôi và chế biến rắn là thu 
nhập chính trong Làng. Đến nay tại Làng nghề Rắn Vĩnh Sơn ngoài các hộ gia đình, đÃ 
có hình thành 1 HTX  và 03 Công ty chuyên kinh doanh chăn nuôi và chế biến các sản 
phẩm từ rắn. 
*Thu nhập bình quân: 12.899.000/ người/ năm  
* Giải pháp cải thiện môi trường: Làng nghề rắn Vĩnh Sơn  thường xuyên dùng các biện 
pháp : phun thuốc khử trùng và phun chế phẩm EM khử mùi nhằm giữ vệ sinh môi trường 
được sạch sẽ. 
* Thành tích:  
- Làng nghề rắn Vĩnh Sơn đÃ đăng ký thương hiệu và được Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Vĩnh 
Phúc cấp phép chăn nuôi, chế biến.  
- Được Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công nhận là Làng nghề Truyền thống.   
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: 
Chấp hành tốt điều lệ của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, thúc đẩy sản xuất bảo vệ thương 
hiệu Làng nghề. 

 
3. Làng nghề Dệ lụa tơ tằm Vạn Phúc 

Phường Vạn Phúc, TP Hà Đông, Hà Tây 
Điện thoại: 034.821189 

 
* Năm thành lập: Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc là làng nghề truyền thống  
* Sản phẩm chủ yếu: lụa, vân  sa, nhiễu, gấm, vóc… 
* Doanh thu đối với sản phẩm: 1.450 người lao động 
- Năm 2005 và  2006: 83 tỷ đồng 
- Dự kiến năm 2007: 39 tỷ/ năm 
* Tổng số lao động trong làng: 1.450 người lao động 
* Thu nhập bình quân: 9.000.000đồng/ người/năm. 
* Giải pháp cải thiện môi trường: dự kiến để nhằm bảo vệ môi trường, Làng sẽ thành lập 
những khu sản xuất tập trung. 
* Thành tích: Được UBND Tỉnh Hà Tây công nhận là Làng nghề Du lịch. 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: 
- Năm 2001 Hiệp hội Làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc được thành lập, phần nào đÃ góp phần 
thúc đẩy nhiều biện pháp để mở rộng thị trường nâng sản lượng từ 1,9 triệu mét/ năm lên 
2,8 triệu mét/ năm.  
- ĐÃ tham gia các khoá đào tạo nhằm nâng cao năng lực cán bộ quản lý, tham dự các diễn 
đàn hội thảo về nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, tham gia giao lưu học tập kinh 
nghiệm từ các làng nghề truyền thống khác do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức 

 
4.Làng nghề Chuôn ngọ 

Thôn Ngọ, xÃ Chuyên Mĩ, Phú Xuyên, Hà Tây 
Điện thoại liên hệ: 034.796262 

 
* Năm thành lập: là Làng nghề truyền thống, có từ lâu đời 
* Sản phẩm chủ yếu: Đồ gỗ, chạm khảm, mỹ nghệ ốc xà cừ 
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* Doanh thu đối với sản phẩm:  
- Hai năm 2005, 2006: trên 70tỷ đồng 
- Dự kiến năm 2007: trên 50 tỷ đồng 
* Tổng số lao động trong làng: trên 350 lao động 
* Thu nhập bình quân: 12.000.000đ/ người/ năm. 
* Giải pháp cải thiện môi trường:  
* Thành tích: 
-  Bằng Công nhận Di tích Lịch Sử  Đền thờ Tổ nghề  Khảm Chuôn Ngọ xÃ Chuyên Mỹ, 
huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây theo Quyết định số 460/ QĐ/ BT ngày 18/3/1996 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hoá Thông tin 
- Bằng Công nhận đạt danh hiệu Làng nghề Công nghiệp- Tiểu Thủ Công nghiệp tỉnh Hà 
Tây theo Quyết định số: 351/ QĐ- CB ngày 27/3/2001 của UBND tỉnh Hà Tây 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam:Tham gia và chấp hành tốt 
các hoạt động do Hiệp hội Làng nghề đề ra. Trong 02 năm đÃ phát triển 12 hội viên mới 
tham gia là Thành viên của Hiệp hội Làng nghề Việt N 

 
5. Làng nghề xã Minh Lãng 

Xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 
 Điện thoại liên hệ: 036.826345 

 
* Năm thành lập: trước năm 1960 
* Sản phẩm chủ yếu: thêu tay 
* Doanh thu đối với sản phẩm: 
- Năm 2005, 2006: 120.000.000.000đồng 
- Dự kiến năm 2007: 70.000.000.000đồng 
* Tổng số lao động trong làng: 
* Thu nhập bình quân: 12.000.000người/ năm 
* Giải pháp cải thiện môi trường: Không ảnh hưởng đến môi trường. 
* Thành tích: Huân chương lao động hạng ba thời kỳ đổi mới. 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: là thành viên trong Ban chấp 
hành Hiệp hội thêu Tỉnh Thái Bình và là Hội viên của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. 
Luôn chấp hành tốt diều lệ của Hiệp hội. 

 
6. Làng nghề Đồng Xâm 

Xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 
Điện thoại liên hệ: 036.810012; 0983194012 

 
* Năm thành lập: Đã có từ lâu đời 
* Sản phẩm chủ yếu: Các sản phẩm được làm từ vàng, bạc, đồng. 
* Doanh thu đối với sản phẩm: 
- Năm 2005: 22.000.000.000đồng 
- Năm 2006: 25.200.000.000đồng 
- Dự kiến năm 2007: 28.000.000.000đồng. 
* Tổng số lao động trong làng: 1.500 lao động 
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* Thu nhập bình quân: 7.200.000/người/ năm 
* Giải pháp cải thiện môi trường: Xây dựng nhà máy nước sạch, xử lý rác thải. 
* Thành tích: liên tục sản xuất và phát triển, năm trước cao hơn năm sau, nâng tỷ trọng 
kinh tế nghề chiếm 52% tổng thu nhập toàn xÃ, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều 
người lao động. 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: 
Chấp hành  tốt điều lệ của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. 

 
7. Làng nghề Chiếu Hới 

Thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình 
Điện thoại liên hệ: 036.862062 

 
* Năm thành lập: 1406 
* Sản phẩm chủ yếu: chiếu cói 
* Doanh thu đối với sản phẩm: 
- Năm 2005: 1.114.350.000đ 
- Năm  2006: 1.053.974.000đ 
- Dự kiến năm 2007:1.488.975.000đồng 
* Tổng số lao động trong làng: 611 lao động 
* Thu nhập bình quân: 20.700.000đ/ người/ năm 
* Giải pháp cải thiện môi trường: không ảnh hưởng đến môi trường 
* Thành tích:  
 - Được UBND tỉnh Thái Bình Công nhận Làng nghề năm 2003. 
- Giấy khen, bằng khen của Bộ Thương Mại 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: 
Chấp hành tốt điều lệ của Hiệp hội 

 
8. Làng Gốm sứ Cổ truyền Bát Tràng 

Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 
Điện thoại liên hệ: 04.8740025 ; Fax: 04.8740970 

 
* Năm thành lập: Làng nghề Gốm sứ Bát Tràng có từ thời Nhà Lý. 
* Sản phẩm chủ yếu: 
* Doanh thu đối với sản phẩm: 
- Năm 2005: 50 tỷ đồng 
- Năm 2006: 60tỷ đồng 
- Dự kiến năm 2007: 70 tỷ đồng. 
* Tổng số lao động trong làng: Từ 3.500 đến 4000 lao động 
* Thu nhập bình quân: 10.800.000/người/ năm 
* Giải pháp cải thiện môi trường: ứng dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất cải tiến 
chuyển được gần hết lò nung than củi sang lò bằng khí gas, góp phần giảm ô nhiễm môi 
trường. 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Thực hiện tốt điều lệ Hiệp 
hội Làng nghề  Việt Nam, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động do Hiệp hội Làng nghề 
Việt Nam tổ chức. 
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9. Làng nghề mỹ nghệ sơn đồng 

Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Tây 
Điện thoại: 034.3995084 

 
* Năm thành lập: là Làng nghề Truyền thống, có từ lâu đời  
* Sản phẩm chủ yếu: Điêu khắc tạc tượng, sơn son thếp vàng. 
* Doanh thu đối với sản phẩm: 
- Năm 2005, 2006: 100.000.000.000đ- 120.000.000.000đ 
- Dự kiến năm 2007: 130.000.000.000đ 
* Tổng số lao động trong làng: 4.500.000 lao động 
* Thu nhập bình quân: 8.400.000/ người/ năm 
* Giải pháp cải thiện môi trường:  
* Thành tích và thông tin có liên quan: 
 - ĐÃ thành lập Hiệp hội Làng nghề Tạc tượng Sơn đồng 
- Bằng công nhận đạt danh hiệu Làng nghề Công nghiệp- Tiểu Thủ công nghiệp tỉnh Hà 
Tây theo Quyết định số: 1769 QĐ/UB ngày 01/11/ 2001 của UBND tỉnh Hà Tây. 
 -  Giấy khen đÃ có thành tích tham gia Hội du lịch Làng nghề truyền thống Hà Tây năm 
2003 chào segames 22, theo Quyết định số: 88/ QĐ/ KT- DL ngày 09/12/2003 của Sở Du 
lịch Hà Tây. 
- Bằng khen đÃ có nhiều thành tích xuất sắc tham gia Hội Du lịch Làng nghề truyền thống 
Hà Tây lần thứ 3 năm 2005 của Tổng Cục Du lịch. 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam:  
Chấp hành tốt điều lệ của Hiệp hội, thường xuyên tham gia các hoạt động do Hiệp hội 
Làng nghề Việt Nam chủ trì và tổ chức phối hợp. 

 
10. Làng nghề thêu Văn Lâm 

Địa chỉ: xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh  Ninh Bình 
 

* Năm thành lập: Làng nghề thêu Thủ công truyền thống có lịch sử  trên 700 năm từ đời 
Nhà Trần- năm 1273 
* Sản phẩm chủ yếu: Thêu ren 
* Doanh thu đối với sản phẩm:  
- Năm 2005: 45 tỷ VNĐ, 
- Năm 2006: 50 tỷ VNĐ 
Dự kiến năm 2007: 75 tỷ VNĐ.  
* Tổng số lao động trong làng: gần 2000 hộ (chiếm 80%) số hộ tham gia sản xuất 
* Thu nhập bình quân: 1.200.000đ/tháng/lao động 
* Giải pháp cải thiện môi trường:  
* Thành tích: Luôn tăng trưởng doanh số sản xuất kinh doanh hàng năm. đóng góp nhiều 
cảI tiến phương pháp  kỹ thuật 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Thực hiện tốt điều lệ Hiệp 
hội Làng nghề  Việt Nam, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động do Hiệp hội Làng nghề 
Việt Nam tổ chức. 
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11. Làng nghề trống đọi tam 
Địa chỉ: Đọi Tam, Duy Tiên, Hà Nam 

 
* Năm thành lập: 1960 
* Sản phẩm chủ yếu: Trống các loại, thùng bia – rượu, bồn tắm, chậu cảnh 
* Doanh thu đối với sản phẩm:  
- Năm 2005: 2,5 tỷ VNĐ 
- Năm 2006: 3,7 tỷ VNĐ 
- Dự kiến năm 2007: 5,3 tỷ VNĐ 
- * Tổng số lao động trong làng: 520 người 
- * Thu nhập bình quân: 7.200.000đ/người/năm 
- * Giải pháp cải thiện môi trường: đang đề nghị quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp 
- * Thành tích:Làm dàn trống Hội Thăng Long – 2004, được công nhận là làng nghề 
truyền thống cấp tỉnh do UBND tỉnh Hà Nam cấp. 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Thực hiện tốt điều lệ Hiệp 
hội Làng nghề  Việt Nam, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động do Hiệp hội Làng nghề 
Việt Nam tổ chức. 

 
12. Làng nghề đúc đồng phước kiều 

Địa chỉ: Xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
* Năm thành lập: đÃ hình thành các đây khoảng 400 năm 
* Sản phẩm chủ yếu: chủ yếu là cồng chiêng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hoá của 
các đồng bào dân tộc thiểu số dọc Trường Sơn và Tây Nguyên với số lượng rất lớn- trên 
30.000 bộ các loại 
* Doanh thu đối với sản phẩm: 
- Năm 2005:  
- Năm 2006:  
- Dự kiến năm 2007: 
* Tổng số lao động trong làng: Vào thời điểm này hầu hết dân làng Phước Kiều đÃ đều 
mở lò để chế tác cồng chiêng 
* Thu nhập bình quân: Khi “Không gian văn hoá cồng chiêng Tây nguyên” được 
UNESCO công nhận là văn hoá phi vật thể của nhân loại và nhờ vào vị trí thuận lợi của 
Làng nghề đúc đồng Phước Kiều- nằm trên trục nối hai Di sản Văn hoá thế giới là Đô thị 
cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn- hy vọng trong tương lai làng nghề Phước Kiều sẽ phát 
triển mạnh theo hướng phục vụ du lịch- Làng nghề Du lịch 
* Giải pháp cải thiện môi trường:  
* Thành tích: 
* Các hoạt động tham gia với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Thực hiện tốt điều lệ Hiệp 
hội Làng nghề  Việt Nam, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động do Hiệp hội Làng nghề 
Việt Nam tổ chức. 

 


